
UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU SƠN                                   Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND                         Triệu Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thưởng cho học sinh đạt 28 điểm trở lên  

trong kỳ tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN 
 

   Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;  

  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 

08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

            Căn cứ Công văn số 11502/UBND-VX ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của 

Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục 

   Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.  
   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thưởng cho 54 học sinh đạt 28 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021.  

             (có danh sách kèm theo)     

 Điều 2. Thưởng cho mỗi em 1.000.000 đồng (một triệu đồng), từ nguồn kinh 

phí thi đua khen thưởng của huyện. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thường trực Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và các em học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:    
 - Như điều 3 (QĐ);    
 - Lưu: VT, GD.  
                                                                        

CHỦ TỊCH                                                                              

 

 

 

 

Vũ Đức Kính 



UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU SƠN                                             Độc lập - Tự 

do - Hạnh phúc 

     
DANH SÁCH THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT 28 ĐIỂM  

TRỞ LÊN TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /8/2021 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

T

T 
Họ và tên 

Trường 

THPT 

Tổng 

điểm 

Trường Đại học 

đăng ký xét tuyển 
Khối 

Ghi 

chú 

1 Doãn Hoàng Mai Triệu Sơn 1 28.90 Đại học Y Hà Nội B00  

2 Hà Quang Hưng Triệu Sơn 1 28.75 Học viện Ngoại giao C20  

3 Nguyễn Thị Phương Anh Triệu Sơn 1 28.60 Đại học Quốc gia Hà Nội D66  

4 Lê Thị Ngọc Triệu Sơn 1 28.35 Đại học Quốc gia Hà Nội D66  

5 Đỗ Quốc Huy Triệu Sơn 1 28.25 Đại học Bách Khoa Hà Nội A00  

6 Phạm Đình Cường Triệu Sơn 1 28.25 Đại học Luật Hà Nội C19  

7 Lê Thị Ngọc Triệu Sơn 1 28.15 Đại học Quốc gia Hà Nội D84  

8 Mai Lê Diệu Linh Triệu Sơn 1 28.10 Học viện Hàng không VN D66  

9 Nguyễn Thị Nga Triệu Sơn 1 28.10 Đại học Sư phạm Hà Nội D66  

10 Tạ Ngọc Minh Triệu Sơn 1 28.05 Đại học Bách Khoa Hà Nội A01  

11 Trần Văn Đạt Triệu Sơn 1 28.00 Đại học Hồng Đức C19  

12 Nguyễn Thị Khánh Linh Triệu Sơn 1 28.00 Đại học Sư phạm Hà Nội D66  

13 Lê Thị Thái Bảo Triệu Sơn 2 29,00 Đại học Hà Nội D66  

14 Lê Thị Thùy Dương Triệu Sơn 2 28,75 ĐH KH-XH Nhân văn C20  

15 Nguyễn Như Quỳnh Triệu Sơn 2 28,65 ĐH Kinh tế Quốc dân D66  

16 Lê Nguyễn Minh Châu Triệu Sơn 2 28,65 Học viện CSND D66  

17 Lê Thị Mai Quý Triệu Sơn 2 28,60 ĐH Kinh tế Quốc dân D84  

18 Nguyễn Thị Trang Triệu Sơn 2 28,50 ĐHSP Hà Nội-  GDCD C19  

19 Nguyễn Văn Trường Triệu Sơn 2 28,40 Học viện Kỹ thuật QS A00  

20 Trần Thị Kim Oanh Triệu Sơn 2 28,40 ĐH Kinh tế Quốc dân D84  

21 Nguyễn Thị Mai Anh Triệu Sơn 2 28,35 Đại học Hà Nội D66  

22 Hoàng Thị Phương Thảo Triệu Sơn 2 28.25 Đại học XHNV Hà Nội C19  

23 Đặng Thị Nam Phương Triệu Sơn 2 28,25 Đại học Luật Hà Nội C20  

24 Trịnh Thị Khánh Ly Triệu Sơn 2 28,25 ĐHSP Hồng Đức-Ngữ văn C20  

25 Lê Thị Ngọc Huyền Triệu Sơn 2 28,20 Học viện Ngân hàng D66  

26 Thiều Quang Thọ Triệu Sơn 2 28,00 Học viện An Ninh C19  

27 Lê Phạm Việt Hoàng Triệu Sơn 2 28,00 ĐH  KT – TC TP. HCM C19  



28 Phùng Thị Oanh Triệu Sơn 2 28,00 ĐHSP Hà Nội- Khoa Sử C19  

29 Đào Thị Minh Châu Triệu Sơn 2 28,00 ĐHSP Hà Nội- Ngữ Văn C20  

30 Nguyễn Thị Tâm Triệu Sơn 2 28,00 Đại học Nội Vụ Hà Nội C20  

31 Trịnh Thị Trang Triệu Sơn 2 28,00 Đại học Nội Vụ C14  

32 Nguyễn Thị Kim Anh Triệu Sơn 2 28,00 ĐH Thương Mại Hà Nội D84  

33 Nguyễn Thị Kiêu Triệu Sơn 3 28.75 Đại học Hồng Đức C20  

34 Trần Thị Vân Anh Triệu Sơn 3 28.50 Đại học Nội vụ Hà Nội C20  

35 Lê Thị Mai Chi Triệu Sơn 3 28.50 Đại học Nội vụ Hà Nội C20  

36 Phạm Xuân Phúc Triệu Sơn 3 28.40 ĐH Kinh tế Quốc dân D66  

37 Bùi Thị Nhi Triệu Sơn 3 28.30 ĐH Kinh tế Quốc dân D84  

38 Hà Thị Lan Anh Triệu Sơn 3 28.25 Đại học Hồng Đức C20  

39 Lê Huyền Trang Triệu Sơn 3 28.25 Đại học Quốc Gia Hà Nội C00  

40 Nguyễn Phương Nga Triệu Sơn 3 28.15 Đại học Hồng Đức D66  

41 Phạm Tuấn Kiệt Triệu Sơn 3 28.00 Học viện Nông Nghiệp VN C20  

42 Đỗ Thị Hường Triệu Sơn 3 28.00 Đại học Hồng Đức C20  

43 Trịnh Thị Mùi Triệu Sơn 3 28.00 Đại học Hồng Đức C20  

44 Đặng Văn Thắng Triệu Sơn 3 28.00 Trường SQ chính trị C20  

45 Hoàng Thị Nhung Triệu Sơn 4 28.30 Đại học NNĐHQGHN D84  

46 Lê Quảng Dương Triệu Sơn 4 28.00 Đại học sư phạm Hà Nội C20  

47 Lê Thị Thảo Nguyên Triệu Sơn 4 28.00 
ĐHKHXHNV-

ĐHQGTPHCM 
C19  

48 Lê Thị Huyền Nhung Triệu Sơn 4 28.00 ĐHKD và CNHN C20  

49 Nguyễn Thị Vân Anh Triệu Sơn 4 28.00 Đại học sư phạm Hà Nội D66  

50 Nguyễn Văn An Triệu Sơn 5 28.00 Đại học Bách khoa Hà Nội A  

51 Lê Minh Sơn Triệu Sơn 5 28.00  Đại học Y Hà Nội B  

52 Nguyễn Tài Giang Triệu Sơn 5 28.00  Đại học Luật Hà Nội C  

53 Phạm Thị Kiều Triệu Sơn 5 28.00 Đại học Vinh C20  

54 Lê Thị Phương Thảo PT Triệu Sơn 28.45 ĐH Ngoại Thương Hà Nội A1  
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